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ĐẬU THỦ KHOA CÁC TRƯỜNG, CÁC NGÀNH 
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NĂM HỌC 2015-2016.

	TT
	Họ & Tên
	Năm sinh
	Học sinh
	Địa chỉ liên hệ
	Đậu thủ khoa
	P/C

	
	
	Nam
	Nữ
	Trường
	Lớp
	Thường trú
	Điện thoại
	- Ngành học

- Mã ngành
	Điểm thi
	Thủ khoa ngành
	

	1
	Chung Tử Anh
	x
	
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12D
	406A4 KDC 91 B kv6 p An Khánh
	0915915095
	D620205

Ngành lâm sinh
	24,50
	Ngành lâm sinh

(A1)
	Trường ĐHCT

	2
	Lưu Thị Phương Hoa
	
	x
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12C1
	91/63B - CMT8- P.An Thới, Q. Bình Thủy, TPCT
	0969193485
	D220330

Ngành văn học
	26,0
	Ngành văn học
	ĐH KHXH&NV

	3
	Nguyễn Hồng Mai
	
	x
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12P
	38/72 Trương Định, quận Ninh Kiều, TPCT
	0949309598
	D140233

Ngành Sư phạm tiếng Pháp
	19,5
	Ngành Sư phạm tiếng Pháp
	ĐHCT

	4
	Nguyễn Huy Cường
	x
	
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12A1
	96/5B Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	01259299169
	H580201

Ngành Kĩ thuật công trình xây dựng (Khu Hòa An)
	19.75
	Ngành Kĩ thuật công trình xây dựng
	ĐHCT (Khu Hòa An)

	5
	Ngô Quí Thụ
	x
	
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12A1
	165 Ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
	01245730083
	Kĩ thuật máy tính (Chất lượng cao)
	26.75
	Kĩ thuật máy tính
	ĐH Bách Khoa TP.HCM

	6
	Kiều Trần Kim Loan
	
	x
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12A4
	93/81 CMT8 phường An Thới quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ
	01205 518 508

	D720401

Ngành dược học
	26.7
	Ngành Dược học
	ĐHYD Cần Thơ

	7
	Trần Minh Nghĩa
	x
	
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12A1
	Ninh Kiều, Cần Thơ
	0945168575
	Y đa khoa
	27.3
	Y Đa Khoa
	ĐHYD Cần Thơ

	8
	Trang Ngọc Lan Thanh
	
	x
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12A1
	96/9A Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều
	0909487000
	D340120

Kinh doanh Quốc tế
	25
	Kinh doanh quốc tế
	ĐH Cần Thơ

	9
	Phạm Lâm An Nghiệp
	x
	
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12D
	158/15 Nguyễn Văn Cừ nối dài, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều
	01283604253
	D340120

Kinh doanh Quốc tế
	25
	Kinh doanh quốc tế
	ĐH Cần Thơ

	10
	Võ Lê Trúc Lam
	
	x
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12P
	E2-21 đường số 5 khu dân cư 586 quận Cái Răng thành phố Cần Thơ
	0913212290
	D220230 Ngành ngôn ngữ pháp
	19.75
	Ngôn ngữ Pháp
	Đại học Cần Thơ

	11
	Nguyễn Thị Hải Duyên
	
	x
	THPT chuyên Lý Tự Trọng
	12D
	69/OK, tổ 6, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy
	0907887196
	D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	24.25
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	ĐH Cần Thơ


Chủ tịch Hội khuyến học 
Hiệu trưởng

(Đã ký)
Cao Thị Ngọc Hà

